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PHẦN I : LỊCH SỬ

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Câu  1; 2)

Câu 1: Quân giặc kéo sang đánh nước ta trong trận Bạch Đằng năm 938 là:

            A. Quân Tống                                       B. Quân Nam Hán

            C. Quân Mông - Nguyên                      D. Quân Thanh

Câu 2: Đến thành Đại La cũ, vua Lý Thái Tổ thấy đây là nơi như thế nào?


A. Nơi giống với Hoa Lư


B. Vùng đất chật hẹp, ngập lụt.


C.  Là vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi.


D.  Vùng núi non hiểm trở.

Câu 3:  Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng:

Thực hiện chủ trương đánh giặc của Lý Thường Kiệt, quân và dân nhà Lý đã làm gì? 


[image: image1]  Khiêu khích, nhử quân Tống sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.


[image: image2] Ngồi yên đợi giặc sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.


[image: image3]  Bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.


[image: image4]  Hòa hoãn với giặc.

Câu 4: Chọn các từ trong ngoặc đơn sau đây để điền vào chỗ chấm của các câu ở đoạn văn dưới đây cho thích hợp (thái bình, lưu tán, xuôi ngược, trở lại ).

Đất nước.................................đúng như mong muốn của nhân dân. Dân ............................ trở về quê cũ. Đồng ruộng................................xanh tươi, người người............................ buôn bán.
Câu 5: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta? 

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Phần II : ĐỊA LÍ


Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Câu  1; 2; 3)
Câu 1: Hoàng Liên Sơn là dãy núi  như thế nào?

         A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
         B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
         C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
         D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
 Câu 2: Trung du Bắc Bộ là vùng có những thế mạnh gì?

A. Có thế mạnh về đánh cá.                                  
B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     
C. Có nhiều dầu khí.

D. Có thế mạnh về trồng cây công nghiệp lâu năm và trồng cây ăn quả.
Câu 3: Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của những con sông nào bồi đắp nên?

          A. Sông Đồng Nai và sông Thái Bình          

          B. Sông Hồng và sông Mê Công   

          C. Sông Hồng và sông Thái Bình   

          D. Sông Đồng Nai và sông Mê Công.

Câu 4: Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp:
 

Câu 5: Em hãy nêu những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?

.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
C. Chăn nuôi gia súc.





B. Khai thác gỗ và lâm sản.





A. Khai thác sức nước.





D. Trồng cây công nghiệp lâu năm.





B


Hoạt động sản xuất của người dân


  ở Tây Nguyên





3. Là nơi bắt nguồn nhiều con sông.                            





2. Có nhiều loại rừng.                                                   





1. Có các cao nguyên được phủ đất đỏ ba dan.           





4. Có nhiều đồng cỏ lớn.                                              





A


Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên 








